
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khai thác 06 tháng thử nghiệm tuyến vận tải hành khách

 bằng xe buýt không trợ giá từ Bến xe ngã 4 Vũng Tàu, phường Trấn Biên, 
thành phố Đồng Nai đến Chợ Bà Rịa (Trạm xăng dầu Bà Rịa), phường Bà 

Rịa, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ vào 
khai thác;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai 
thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2025 của 
Ùy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
08/2025/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tinh 
quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt; hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 16500/SXD-QLVT ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Sở 
Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc ý kiến điểu chỉnh phương án hoạt 
động tuyến xe buýt không trợ giá số 11 (liên tỉnh);

Theo đề nghị tại Tờ trình số 18/TTr.T11-2026 ngày 03 tháng 4 năm 2026 
của HTX VT DVDL Đồng Nai về việc kéo dài hành trình hoạt động tuyến xe 
buýt số 11; 

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý điều hành VTHKCC Đồng Nai tại Tờ 
trình số 03/TTr-TT ngày 03 tháng 6 năm 2026 về việc khai thác tuyến vận tải 
hành khách bằng xe buýt không trợ giá từ Bến xe Ngã 4 Vũng Tàu, phường Trấn 
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Biên đến trạm xe Gò Dầu, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai thử nghiệm điều 
chỉnh đến trạm Trạm xăng dầu Bà Rịa, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh 
và ngược lại;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người 
lái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao HTX Vận tải Dịch vụ Du lịch Đồng Nai khai thác 06 tháng 
thử nghiệm tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá từ Bến xe Ngã 
4 Vũng Tàu, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đến Chợ Bà Rịa (Trạm 
xăng dầu Bà Rịa), phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

1. Mã số tuyến: 11.
2. Điểm đầu tuyến: Bến xe Ngã 4 Vũng Tàu, xa lộ Hà Nội, khu phố Khu 

công nghiệp, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
3. Điểm cuối tuyến: Chợ Bà Rịa (Trạm xăng dầu Bà Rịa) phường Bà Rịa, 

thành phố Hồ Chí Minh.
4. Cự ly khai thác tuyến: 70 km.
5. Hành trình chạy xe:
- Lượt đi: Bến xe ngã tư Vũng Tàu (đi theo cổng trước) - rẽ phải đi dưới 

chân cầu Đồng Nai - Quốc lộ 51 - đường Lê Duẩn - Quốc lộ 51 –đường CMT8 - 
đường Nguyễn Thanh Đằng –đường Bạch Đằng - đường Huỳnh Tịnh Của - QL 
51 – ngã 3 nhà máy nhiệt điện Bà Rịa quay đầu – Quốc lộ 51 – Chợ Bà Rịa 
(Trạm xăng dầu Bà Rịa).

- Lượt về: Chợ Bà Rịa (Trạm xăng dầu Bà Rịa) - QL 51- đường Nguyễn 
Hữu Thọ - đường Lê Thành Duy - đường Huỳnh Tĩnh Của – đường Bạch Đằng - 
đường Nguyễn Thanh Đằng - đường CMT8 - QL 51 – đường Mạc Đỉnh Chi - 
Bến xe ngã tư Vũng Tàu.

6. Thời gian khai thác trong ngày:
 - Chuyến đầu tiên xuất bến: 5h30
 - Chuyến cuối cùng xuất bến: 18h00
7. Thời gian giãn cách giữa 2 chuyến xe: 30 - 40 phút/chuyến
8. Thời gian chạy xe 1 chuyến: 140 phút/chuyến

          9. Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 48 chuyến/ngày (phụ lục I).
10. Các điểm dừng đón trả khách: (phụ lục 1I).
11. Giá vé:

- Học sinh đi học: 8.000đ/lượt người



3

- Khách đi lên xuống dưới 15 km: 15.000đ/lượt người

- Khách đi từ 15 km đến dưới 1/3 tuyến: 20.000đ/lượt người

- Khách đi từ 1/3 đến dưới 1/2 tuyến: 30.000 đ/lượt người

- Khách đi từ 1/2 đến dưới 2/3 tuyến: 45.000đ/lượt người

-  Khách đi từ 2/3 đến suốt tuyến: 65.000đ/lượt người

- Miễn tiền vé đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật, 
người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi;

- Giảm 50% giá vé đối với học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam khi 
mua với hình thức vé tháng, vé tập;

- Giảm 25% giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt khi mua với hình thức vé tháng, vé tập.

12. Phương tiện: Tổng số phương tiện khai thác trên tuyến: 13 xe (bao gồm 
01 xe dự phòng), danh sách phương tiện như sau:

Stt
Biển số
đăng ký

Sức chứa

Năm sản 
xuất

(Hạn sử 
dụng)

Nhãn hiệu

1 51B-107.07 40 2010 Bahai

2 60H-216.93 42 2007 Transinco

3 60B-010.61 42 2007 Transinco

4 60H-219.64 42 2007 Transinco

5 60B-018.11 50 2012 Samco

6 60H-217.50 42 2007 Transinco

7 60H-298.57 42 2007 Transico 

8 50H-750.73 42 2008 Transinco

9 60H-215.33 42 2008 Transinco

10 60H-215.47 42 2008 Transinco

11 60H-128.84 40 2011 Bahai
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12 60B-059.23 42 2007 Transinco

13 60H-219.81 42 2008 Transinco

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị
1.  HTX Vận tải Dịch vụ Du lịch Đồng Nai:
- Đảm nhận công tác điều hành đầu tuyến tại Chợ Bà Rịa (Trạm xăng dầu 

Bà Rịa), phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Ký hợp đồng với đơn vị được giao nhiệm vụ điều hành tại đầu tuyến 

Bến xe ngã tư Vũng Tàu và hợp đồng khai thác tuyến với Trung tâm Quản lý 
điều hành vận tải hành khách công cộng.

- Xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự khi ra 
vào điểm đầu/cuối tại trạm xăng dầu Bà Rịa.

- Phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công 
cộng Đồng Nai, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí 
Minh để quản lý về hành trình, giá vé trên tuyến.

- Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật hiện hành đối với hoạt động 
vận tải hành khách bằng xe buýt, nội quy và hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến 
vận tải hành khách bằng xe buýt. Chịu trách nhiệm đối với các vi phạm của 
phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe trong quá trình khai thác tuyến. 

- Bố trí đủ phương tiện (kể cả dự phòng), lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 
đáp ứng các điều kiện quy định tham gia khai thác tuyến; Tổ chức thực hiện 
đúng theo phương án khai thác tuyến đã được phê duyệt.

- Thực hiện kê khai, niêm yết giá vé theo đúng quy định hiện hành, việc 
điều chỉnh tăng giá vé chỉ thực hiện khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của 
Sở Xây dựng. Bán và giảm tiền vé tháng, vé tập cho khách có nhu cầu đi lại ổn 
định trên tuyến.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra nội bộ, kiểm tra qua dữ liệu trên thiết bị 
giám sát hành trình, camera trên xe để phục vụ công tác quản lý, đặc biệt là quản 
lý về lĩnh vực an toàn giao thông. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm các quy định pháp luật hiện hành đối với hoạt động vận tải hành 
khách bằng xe buýt, nội quy và hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến vận tải hành 
khách bằng xe buýt.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái xe, 
nhân viên phục vụ trên xe theo quy định. Triển khai, quán triệt lái xe, nhân viên 
phục vụ trên xe:

+ Bán vé theo đúng giá vé đã kê khai và thực hiện miễn vé, giảm giá vé 
cho các đối tượng hành khách theo quy định;

+ Thực hiện đúng hành trình, biểu đồ chạy xe, dừng đón, trả khách đúng 
nơi quy định; 
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+ Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông và các quy định đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.

- Trong thời gian hoạt động, nếu cần điều chỉnh phương án khai thác, đơn 
vị làm văn bản đề nghị gửi Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách 
công cộng thẩm định, trình Sở Xây dựng xem xét, quyết định. Đơn vị chỉ được 
thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng.

- Hàng tháng thống kê sản lượng thực hiện và tình hình hoạt động trên 
tuyến, tổng hợp báo cáo Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công 
cộng theo quy định.

- Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày thực hiện thí điểm phải báo cáo 
Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng về phương án đầu 
tư phương tiện và báo cáo tình hình hoạt động của tuyến để xem xét.

2. Công ty CP Bến xe và DVVT Đồng Nai:
- Chỉ đạo Bến xe ngã tư Vũng Tàu thực hiện công tác điều hành tuyến 

theo biểu đồ chạy xe đã được Sở Xây dựng phê duyệt. 
- Kiểm soát chặt chẽ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, chỉ ký 

lệnh vận chuyển cho xe xuất bến đối với các trường hợp đảm bảo các điều kiện 
theo quy định.

- Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh tại khu vực bến xe. Quán triệt, 
nhắc nhở lái xe, nhân viên phục vụ đảm bảo vệ sinh trong, ngoài xe trước khi 
xuất bến.

- Phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công 
cộng trong công tác thống kê, báo cáo sản lượng và công tác kiểm tra, xử lý các 
trường hợp vi phạm về điều kiện của phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ tại 
bến xe.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định.
3. Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng:
- Ký hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến với HTX Vận tải Dịch vụ Du lịch 

Đồng Nai.
- Tổ chức kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định đối với 

hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, nội quy và hợp đồng đặt hàng khai 
thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt. Chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vận tải 
hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình, 
camera trên xe để phục vụ công tác quản lý, đặc biệt là quản lý về lĩnh vực an 
toàn giao thông, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm (nếu có).
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- Thẩm định nội dung điều chỉnh phương án khai thác tuyến; kiểm tra 
phương tiện thay thế, bổ sung theo đề nghị của đơn vị vận tải, trình Sở Xây 
dựng xem xét, quyết định.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình hoạt động trên 
tuyến báo cáo Sở Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2026. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 626/QĐ-SoXD ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Sở Xây dựng. Sau 03 tháng thực hiện thí điểm, Trung tâm Quản lý 
điều hành vận tải hành khách công cộng tổng hợp tình hình hoạt động của tuyến 
và phương án đầu tư thay đổi phương tiện của đơn vị báo cáo Sở Xây dựng.

Điều 4. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái ; Giám 
đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng; Tổng Giám 
đốc Công ty CP Bến xe và DVVT Đồng Nai; Giám đốc HTX Vận tải Dịch vụ 
Du lịch Đồng Nai và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND thành phố Đồng Nai (b/c);
- Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh;
- UBND phường Trấn Biên;
- UBND phường Bà Rịa, Tp. Hồ Chí Minh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng HCM;
- VP đăng cổng thông tin Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 
Cong

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

           
Não Thiên Anh Minh
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PHỤ LỤC I
BIỂU ĐỒ CHẠY XE TUYẾN 11 

  (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD 
 ngày      tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng)

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đến

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đến

Số
chuyến Bến xe ngã 4 

Vũng Tàu
Trạm xăng 
dầu Bà Rịa

Số
chuyến Trạm 

xăng dầu 
Bà Rịa

Bến xe 
ngã 4 
Vũng 
Tàu

1 5h30 7h30 1 5h30 7h30

2 6h00 8h00 2 6h00 8h00

3 6h30 8h30 3 6h30 8h30

4 7h00 9h00 4 7h00 9h00

5 7h30 0h30 5 7h30 9h30

6 8h00 10h00 6 8h00 10h00

7 8h30 10h30 7 8h30 10h30

8 9h00 11h00 8 9h00 11h00

9 9h30 11h30 9 9h30 11h30

10 10h00 12h00 10 10h00 12h00

11 10h30 12h30 11 10h30 12h30

12 11h00 13h00 12 11h00 13h00

13 11h40 13h40 13 11h40 13h40

14 12h20 14h20 14 12h20 14h20

15 13h00 15h00 15 13h00 15h00

16 13h40 15h40 16 13h40 15h40

17 14h20 16h20 17 14h20 16h20
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Số
chuyến

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đến

Số
chuyến

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đến

Bến xe ngã 4 
Vũng Tàu

Trạm xăng 
dầu Bà Rịa

Trạm 
xăng dầu 

Bà Rịa

Bến xe 
ngã 4 
Vũng 
Tàu

18 15h00 17h00 18 15h00 17h00

19 15h30 17h30 19 15h30 17h30

20 16h00 18h00 20 16h00 18h00

21 16h30 18h30 21 16h30 18h30

22 17h00 19h00 22 17h00 19h00

23 17h30 19h30 23 17h30 19h30

24 18h00 20h00 24 18h00 20h00
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PHỤ LỤC II
CÁC ĐIỂM DỪNG, ĐÓN TRẢ KHÁCH TRÊN TUYẾN 11

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD 
 ngày     tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng)

Lượt đi Lượt về
STT

Vị trí Tên đường
STT

Vị trí Tên đường

1 Bến xe Ngã tư 
Vũng Tàu

QL 1A
1

Trạm ĐH (Cửa 
hàng  xăng dầu 

TP.BR)

QL 51

2 Ngã 4 Vũng Tàu QL 51 2 Cty nhiệt điện QL 
51

QL 51

3 Cty Cảng Đồng 
Nai

QL 51 3 Chợ Bà Rịa Huỳnh Tịnh Của

4 Nội thất 6 Duy QL 51 4 Bùng binh Nguyễn 
Thanh Đằng

Nguyễn Thanh 
Đằng

5 Đối diện Bệnh 
viện ĐH Y Dược

QL 51 5 Nhà thờ Bà Rịa CMT8

6 Chi hội Tin Lành 
Bến Gỗ

QL 51 6 Nhà Tròn Bà Rịa CMT8

7 Bệnh viện Điều 
dưỡng

QL 51 7 Cổng chào Bà Rịa CMT8

8
Đối diện công ty 

TNHH Thọ 
Trương

QL 51
8 Ngã 3 Lò thiêu

QL 51

9 Đối diện Cao đẳng 
Lê Quí Đôn

QL 51 9 Nghĩa trang Long 
Hương

QL 51

10 Cổng 11 QL 51 10 Nhà thờ Kim Hải 
(chùa Phật Quang)

QL 51

11 Cây xăng Toàn 
Dung

QL 51 11 Nhà thờ Chu Hải QL 51

12 Đối diện Chùa Bửu 
Pháp

QL 51 12 Ngã 3 Long Sơn QL 51

13 Chợ Phước Tân QL 51 13 Nhà thờ Láng cát QL 51
14 Đình Phước Tân QL 51 14 Ngã 3 Hội Bài QL 51
15 Cửu Long Quán QL 51 15 Chợ Lam Sơn QL 51

16 Đối diện Phòng 
Khám ĐK Tân 

QL 51 16 Nhà thờ Hải Sơn QL 51
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Long

17 Đối diện Bệnh 
viện Lao, phổi

QL 51 17 Chợ Phước Hòa QL 51

18 Đối diện Trường 
cơ bản Phật học

QL 51 18 Phú Mỹ 3 QL 51

19 Đối diện KCN 
Tam Phước

QL 51 19 Nhà thờ Phước Lộc QL 51

20
Đối diện Trường 

Tiểu học Tam 
Phước 3

QL 51
20 Chợ ông Trịnh

QL 51

21
Đối diện UBND 

phường Tam 
Phước (cũ)

QL 51
21 Ngã 3 Cái mép

QL 51

22 Ngã Ba Thái Lan QL 51 22 Nhà Thờ Song 
Vĩnh

QL 51

23
Đối diện Trung 

Tâm Đăng Kiểm 
Xe Cơ Giới 6006D

QL 51
23 Cổng Vòm Phú Mỹ

QL 51

24 Chùa Pháp Hoa 
Long Thành

QL 51 24 Trạm 81 (cây xăng 
Phú Mỹ)

QL 51

25
Đối diện Trạm 
Dừng Chân Bò 

Sữa Long Thành 2

QL 51
25 Chùa Đại Tùng 

Lâm

QL 51

26 KCN Long Thành QL 51 26 Chợ Ngọc Hà QL 51

27 Đối diện KCN 
Long Đức

QL 51 27 Nhà thờ Thanh 
Phong

QL 51

28 Đối diện Chợ 
Chiều An Phước

QL 51 28 Ngã 3 Mỹ Xuân QL 51

29 Ngã 3 Tam An QL 51 29 Ngã 4 Trần Long QL 51
30 Ngã 3 Suối Trầu QL 51 30 Mỹ Xuân A QL 51

31 Đối diện Điện lực 
Long Thành

Lê Duẩn 31 Ngã 3 Phước Bình QL 51

32
Trung tâm Văn 
hóa huyện Long 

Thành

Lê Duẩn
32

Đối diện Công ty 
VeDan

QL 51

33 Đối diện Bưu điện 
Long Thành

Lê Duẩn 33 Trường Tiểu học 
Phước Thái

QL 51

34 Đối diện Chợ cũ 
Long Thành

Lê Duẩn 34 UBND xã Phước 
Thái (cũ)

QL 51
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35 UBND xã Long 
Thành

Lê Duẩn 35 Đối diện Chùa 
Thường Chiếu

QL 51

36 Trường THCS 
Long Thành

Lê Duẩn 36 Ngã 4 Chợ Hiền 
Hòa

QL 51

37 Đối diện Chợ mới 
Long Thành

Lê Duẩn 37 Đối diện Giáo xứ 
Hiền Đức

QL 51

38 Phật hội Việt Nam 
- Hưng Lộc Tự

Lê Duẩn 38 Đối diện Trường 
CĐ nghề Lilama

QL 51

39 Đối diện Giáo xứ 
Thái Lạc

QL 51 39 Trường THCS 
Long Phước 

QL 51

40 Đối diện HĐND 
Xã Long An (cũ)

QL 51 40 Ngã ba 67 QL 51

41 Chùa Quang Minh QL 51 41 UBND xã Long 
Phước (cũ)

QL 51

42 Ngã 3 Nhơn Trạch QL 51 42 Đền Thờ Nguyễn 
Đức Ứng

QL 51

43 Ngã 3 Giải Phóng QL 51 43 Chùa Quốc Ân 
Khải Tường

QL 51

44 Khu dân cư An 
Thuận

QL 51
44

Đối diện Trường 
Tiểu Học Long 

Phước

QL 51

45 Đối diện Trạm 
Dừng Hoa Mai

QL 51 45 Chùa Long Phước 
Thọ

QL 51

46 Đối diện Chùa 
Long Phước Thọ

QL 51 46 Trạm Dừng Hoa 
Mai

QL 51

47 Trường Tiểu Học 
Long Phước

QL 51 47 Đối diện Khu dân 
cư An Thuận

QL 51

48
Đối diện Chùa 
Quốc Ân Khải 

Tường

QL 51
48

Ngã 3 Giải Phóng QL 51

49 Đối diện Đền Thờ 
Nguyễn Đức Ứng

QL 51 49 Ngã 3 Nhơn Trạch QL 51

50 Đối diện UBND xã 
Long Phước (cũ)

QL 51 50 Đối diện Chùa 
Quang Minh

QL 51

51 Ngã ba 67 QL 51 51 HĐND Xã Long 
An (cũ)

QL 51

52 Đối diện Trường 
THCS Long Phước

QL 51 52 Giáo xứ Thái Lạc QL 51

53 Trường CĐ nghề QL 51 53 Đối diện Phật hội QL 51
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Lilama Việt Nam - Hưng 
Lộc Tự

54 Giáo xứ Hiền Đức QL 51 54 Chợ mới Long 
Thành

Lê Duẩn

55 Ngã 4 Chợ Hiền 
Hòa

QL 51 55 Đối diện Trường 
THCS Long Thành

Lê Duẩn

56 Chùa Thường 
Chiếu

QL 51 56 Chợ cũ Long 
Thành

Lê Duẩn

57 Đối diện UBND xã 
Phước Thái (cũ)

QL 51 57 Bưu điện Long 
Thành

Lê Duẩn

58
Đối diện Trường 
Tiểu học Phước 

Thái

QL 51
58

Đối diện TT VH 
huyện Long Thành

Lê Duẩn

59 Công ty VeDan QL 51 59 Điện lực Long 
Thành

Lê Duẩn

60 Ngã 3 Phước Bình QL 51 60 Ngã 3 Suối Trầu Lê Duẩn
61 Mỹ Xuân A QL 51 61 Ngã 3 Tam An QL51

62 Ngã 4 Trần Long QL 51 62 Chợ Chiều An 
Phước

QL 51

63 Ngã 3 Mỹ Xuân QL 51 63 KCN Long Đức QL 51

64 Nhà thờ Thanh 
Phong

QL 51 64 Đối diện KCN 
Long Thành

QL 51

65 Chợ Ngọc Hà
QL 51

65
Trạm Dừng Chân 

Bò Sữa Long 
Thành 2

QL 51

66 Chùa Đại Tùng 
Lâm

QL 51 66 Chùa Cồ Đàm QL 51

67 Trạm 81 (cây xăng 
Phú Mỹ)

QL 51
67

Trung Tâm Đăng 
Kiểm Xe Cơ Giới 

6006D

QL 51

68 Cổng Vòm Phú 
Mỹ

QL 51 68 Ngã Ba Thái Lan QL 51

69 Nhà Thờ Song 
Vĩnh

QL 51 69 UBND Phường 
Tam Phước (cũ)

QL 51

70 Ngã 3 Cái mép QL 51 70 Trường Tiểu học 
Tam Phước 3

QL 51

71 Chợ ông Trịnh QL 51 71 KCN Tam Phước QL 51

72 Nhà thờ Phước 
Lộc

QL 51 72 Trường cơ bản Phật 
học

QL 51
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73 Phú Mỹ 3 QL 51 73 Bệnh viện Lao, 
phổi

QL 51

74 Chợ Phước Hòa QL 51 74 Ngã 3 Nam Cao QL 51

75 Nhà thờ Hải Sơn QL 51 75 Phòng Khám ĐK 
Tân Long

QL 51

76 Chợ Lam Sơn QL 51 76 Đối diện Đình 
Phước Tân

QL 51

77 Ngã 3 Hội Bài QL 51 77 Đối diện Chợ 
Phước Tân

QL 51

78 Nhà thờ Láng cát QL 51 78 Chùa Bửu Pháp QL51

79 Ngã 3 Long Sơn QL 51 79 Đối diện Cây xăng 
Toàn Dung

QL 51

80 Nhà thờ Chu Hải QL 51 80 Cao đẳng Lê Quí 
Đôn

QL51

81 Nhà thờ Kim Hải 
(chùa Phật Quang)

QL 51 81 Trước công ty 
TNHH Thọ Trương

QL 51

82 Nghĩa trang Long 
Hương

QL 51 82 Đối diện Bệnh viện 
Điều dưỡng

QL 51

83 Ngã 3 Lò thiêu QL 51 83 Đối diện Chi hội 
Tin Lành Bến Gỗ

QL 51

84 Cổng chào Bà Rịa CMT8 84 Bệnh viện ĐH Y 
Dược

QL 51

85 Nhà Tròn Bà Rịa 
(CMT.8)

CMT8 85 Đối diện Nội thất 6 
Duy

QL 51

86 Nhà thờ Bà Rịa 
(CMT.8)

CMT8 86 Đối diện Cty Cảng 
Đồng Nai

QL51

87 Bùng binh Nguyễn 
Thanh Đằng

Nguyễn Thanh 
Đằng 87 Ngã 4 Vũng Tàu QL51

88 Chợ Bà Rịa Huỳnh Tịnh Của 88 Bến xe Ngã tư 
Vũng Tàu

QL 51

89 Cy nhiệt điện QL 
51

QL 51

90
Vào Trạm ĐH 

(Cửa hàng  xăng 
dầu TP.BR)

QL 51
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